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Ai sẽ tham gia Hệ thống trường công lập Boston?

Một nửa số học sinh 

BPS thành thạo nhiều 

ngôn ngữ hoặc đang 

học tiếng Anh.
(phần màu xanh lá của biểu đồ tròn bên 

trái)

Dữ liệu từ các bài trình bày về Ngân sách/Lập kế hoạch cho ELLTF 2/9/23; Hồ sơ trường học DESE

Trong khi số học sinh ghi danh 

cho khu học chánh nói chung đã 

giảm trong 5 năm qua, số học 

sinh đa ngôn ngữ / học sinh Anh 

ngữ (ML/EL) tăng trong năm 

hiện tại, 2022-2023.

32%

14%

4%

51%

BPS trong năm 2022-2023 48.777 học sinh

English learners

Former English learners

Multilingual never EL,
entered BPS speaking
English & another
language
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Những học sinh Anh ngữ / học sinh đa ngôn ngữ 

hiện tại của BPS nói những ngôn ngữ nào? 

57%

10%

6% 6% 6% 6%

3% 3%
1% 1% 1%

Ngôn ngữ được sử dụng bởi học sinh có Trình độ phát triển Anh 
ngữ (ELD) 1-5

(Năm  học 2021-2022)
Spanish

English

Cape Verdean Creole

Haitian Creole

Vietnamese

Chinese

Portuguese

Other

Arabic

Somali

French

• Hơn một nửa số học sinh Anh 

ngữ / học sinh đa ngôn ngữ 

nói tiếng Tây Ban Nha.

• 97% học sinh nói 1 trong 10 

ngôn ngữ chính của khu học 

chánh.

Dữ liệu từ các bài trình bày về Ngân sách/Lập kế hoạch cho ELLTF ngày 09/02/2023 và tháng 3 năm 2022 3



2 ưu tiên chiến lược đầu tiên 

của Văn phòng giáo dục đa 

ngôn ngữ và đa văn hóa là

mở rộng các chương 

trình song ngữ để học 

sinh có thể nhận được

Dấu chứng nhận song 

ngữ của tiểu bang và 

mở rộng khả năng tiếp 

cận các dịch vụ ngôn 

ngữ mẹ đẻ cho học 

sinh khuyết tật EL/ML.
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22%

19%

7%
3%

49%

Vị trí xếp lớp trong Chương trình ELD 1-
3 năm 2022-2023

11.117 học sinh
SEI language-specific

SEI multilingual

Dual language

HILT for SLIFE

ESL in Gen Ed and for
Students with Disabilities

100%

Vị trí xếp lớp trong Chương trình ELD 
4-5 năm 2022-2023

3.931 học sinh

ESL in Gen Ed
and for Students
with Disabilities

Học sinh học tập trong bối cảnh chương trình nào?

ELD1-3s

Đối với những học sinh có Trình độ phát 

triển Anh ngữ 1-3 (ELD 1-3s), khoảng 

một nửa sẽ học các chương trình dành 

cho học sinh Anh ngữ / học sinh đa 

ngôn ngữ. Nửa còn lại sẽ học Giáo dục 

phổ thông.

ELD4-5s

Dành cho học sinh có Trình độ phát 

triển Anh ngữ 4-5 (ELD 4-5s), tất cả các 

em đều học tập theo chương trình Giáo 

dục phổ thông (ngoại trừ 4 học sinh). 

Dữ liệu nhận được từ Ngân sách/Lập kế hoạch vào tháng 03 năm 2023 5



Dữ liệu từ BPS, tháng 04 năm 2022

Giáo viên của học sinh có nói ngôn ngữ của các em không?

Không. Hầu hết học sinh Anh ngữ / học sinh đa ngôn ngữ không có giáo viên nói ngôn ngữ của các em.

Khu học chánh không có thông tin đầy đủ về ngôn ngữ cho tất cả các giáo viên, cũng như quy trình tiêu chuẩn để đánh giá mức độ 

thông thạo.

Một nửa số học sinh ELD1-

3 và 100% học sinh ELD4-

5 học dưới sự giảng dạy 

của những giáo viên này

Các chương 

trình SEI giáo 

dục 41% tổng 

số học sinh ELD 

1-3

Các chương 

trình SLIFE giáo 

dục 3% tổng số 

học sinh ELD1-

3

Các chương trình 

song ngữ giáo dục 

7% tổng số học 

sinh ELD1-3

0%

10%

21%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ESL  & related positions
(548 teachers)

SEI classrooms (336
teachers)

SLIFE classrooms (63
teachers)

Dual language classrooms
(85 teachers)

Phần trăm giáo viên nói được ngôn ngữ của học sinh mà họ dạy, 
theo như chúng tôi biết
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Trong 3 năm qua, học sinh Anh ngữ / học sinh đa ngôn ngữ ở Trình độ phát triển Anh 

ngữ 1-3 (ELD1-3s) đã được chuyển ra khỏi các lớp học SEI ngôn ngữ riêng biệt và 

chuyển sang các lớp học Giáo dục phổ thông.

Chúng tôi ước tính rằng khoảng 1.000 học sinh ELD1-3 hiện đang học tập theo 

chương trình Giáo dục phổ thông, các em sẽ học tại lớp SEI nếu việc phân công học 

sinh tương tự như trong năm 2019-2020.

Dữ liệu nhận được từ Ngân sách/Lập kế hoạch vào tháng 03 năm 2023

32%
29%

25%
22% 22%

20% 20%

19% 17% 19%

6% 7% 7% 7% 7%

3% 3% 2% 3% 3%

40%
41%

47% 50% 49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SY2018-19 SY2019-20 SY2020-21 SY2021-22 SY2022-23

Phân công chương trình dành cho Học sinh Anh ngữ ở trình độ ELD1-3: 
có điều gì đó đã thay đổi, bắt đầu từ NH2020-21 SEI language-

specific

SEI multilingual

Dual language

HILT for SLIFE

ESL in Gen Ed
and for Students
with Disabilities
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Học sinh học tại lớp SEI ngày càng không được nhóm 

với những học sinh khác nói cùng ngôn ngữ với các em.

Trong số những học sinh đang học tại lớp SEI, xu 

hướng cho biết nhiều em được chỉ định vào lớp “SEI 

đa ngôn ngữ” (các lớp học có nhiều hơn một ngôn 

ngữ được nhóm lại với nhau) thay vì tham gia lớp học 

với những học sinh khác nói cùng ngôn ngữ với các 

em.

Dữ liệu nhận được từ Ngân sách/Lập kế hoạch vào tháng 03 năm 2023

Ngôn ngữ được sử dụng bởi các học 

sinh ghi danh 

vào lớp SEI đa ngôn ngữ năm 2022-2023

BPS cung cấp 

các chương trình 

lớp học SEI ngôn 

ngữ riêng biệt 

bằng các ngôn 

ngữ này

Tiếng Creole ở Cabo 

Verde 5%

Tiếng Trung 2%

Tiếng Haiti Creole 7%

Tiếng Tây Ban Nha 53%

Tiếng Việt 4%

71%

BPS không cung 

cấp các chương 

trình lớp học SEI 

ngôn ngữ riêng 

biệt bằng các 

ngôn ngữ này

Tiếng Ả Rập 3%

English 5%

Tiếng Pháp 1%

Tiếng Bồ Đào Nha 13%

Tiếng Somali 1%

Khác 5%

29%

Trong lớp SEI đa 

ngôn ngữ, học sinh 

nói các ngôn ngữ 

khác nhau được xếp 

cùng vào trong lớp 

học với nhau. 

71% học sinh trong 

chương trình đủ 

điều kiện được xếp 

vào lớp ngôn ngữ 

riêng biệt trong lớp 

học với những học 

sinh khác nói cùng 

ngôn ngữ với các em.

Dữ liệu nhận được từ Ngân sách/Lập kế hoạch vào ngày 30 tháng 03 năm 2023

53% học sinh ghi danh vào lớp SEI đa ngôn ngữ nói tiếng Tây Ban Nha. 

Số lượng học sinh ELD1-3 nói tiếng Tây Ban Nha đã tăng 19% trong 5 năm 

qua, nhưng việc học sinh ghi danh nói tiếng Tây Ban Nha vào lớp SEI ngôn ngữ 

riêng biệt (và song ngữ) đã giảm 2% so với cùng kỳ.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Nhiều lớp SEI đa ngôn ngữ hơn, ít lớp SEI ngôn ngữ 
riêng biệt hơnTheo tỷ lệ phần trăm của tất cả các học 

sinh ghi danh vào lớp SEI

SEI multilingual SEI language-specific

8



Hiện tại không có kế hoạch nào để đảm bảo rằng các chương trình EL/ML 

được thực hiện gần nơi cư trú của học sinh, cũng như không đảm bảo 

rằng học sinh có thể tiếp cận các chương trình đó ngay cả khi các em 

không ở trong khu vực Xếp trường dựa trên địa chỉ cư chú.

Ví dụ, trong 5 năm qua, số lượng học 

sinh ELD1-3 nói tiếng Tây Ban Nha từ 

lớp 9-12 ở Cụm E – khu học chánh BPS 

nằm giữa Roxbury, Dorchester và 

Mattapan, đã tăng gấp đôi số lượng ghi 

danh. 

Khu vực này của thành phố không có 

lớp học ngôn ngữ riêng biệt dành cho 

học sinh nói tiếng Tây Ban Nha. Những 

học sinh đó được xếp vào lớp học 

chương trình đa ngôn ngữ.

Dữ liệu nhận được từ Ngân sách/Lập kế hoạch, 30/03/2023
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Tại sao lại có vấn đề nếu ít học sinh Anh ngữ / học sinh đa ngôn ngữ hơn 

được xếp vào các chương trình SEI ngôn ngữ riêng biệt?

Chẳng phải SEI là chương trình “giảm bớt”, nghĩa là học sinh mất 

đi kỹ năng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ khi học tiếng Anh hay sao? 

Có, đúng như vậy.

1. Học sinh trong lớp học 

ngôn ngữ riêng biệt sẽ có 

bạn cùng trang lứa nói 

ngôn ngữ của các em, 

kể cả giáo viên không nói 

ngôn ngữ đó.

2. Các chương trình SEI ngôn ngữ riêng biệt 

nhóm học sinh theo ngôn ngữ, đây là một 

phần quan trọng trong cơ sở của khu học 

chánh cần thiết để tăng khả năng tiếp cận 

với ngôn ngữ mẹ đẻ và hướng tới các 

chương trình hỗ trợ học tập, đọc viết bằng 2 

ngôn ngữ.

Tuy nhiên, hiện tại các chương trình SEI ngôn ngữ riêng biệt rất 

quan trọng trong BPS.
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Nhiều học sinh Anh ngữ / học sinh đa ngôn ngữ 

cũng là học sinh khuyết tật.

Học sinh Anh ngữ mắc khuyết tật có số lượng ngày càng tăng.

Không được tiếp cận với ngôn ngữ mẹ đẻ -- Học sinh 

Anh ngữ mắc khuyết tật không có gì đảm bảo rằng giáo 

viên và nhà cung cấp sẽ nói được ngôn ngữ của các em.

Dữ liệu nhận được từ Ngân sách/Lập kế hoạch, 30/03/2023

Dữ liệu nhận được từ Ngân sách/Lập kế hoạch, tháng 03 năm 2022 và tháng 04 năm 2022; Hồ sơ trường học DESE
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23%

77%

Tất cả các học sinh Anh ngữ 
/ học sinh đa ngôn ngữ
Gần 1/4 là Học sinh khuyết tật

English Learner
Students with
Disabilities

English Learner
Students without
Disabilities

35%

65%

Tất cả các học sinh 
khuyết tật

Hơn 1/3 là học sinh Anh ngữ / 
học sinh đa ngôn ngữ

English Learner
Students with
Disabilities
(n=3,509)

Students with
Disabilities who are
Not English
Learners (n=6,565)



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2019 Math 2019 English Language
Arts

2021 Math 2021 English Language
Arts

Phần trăm học sinh lớp 3-8 của BPS đạt hoặc vượt 
tiêu chuẩn trong các bài kiểm tra MCAS

English learner with disabilities English learner with no disabilities

Former English learner Never English learner

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2019 Math 2019 English
Language Arts

2021 Math 2021 English
Language Arts

Phần trăm học sinh lớp 10 của BPS đạt hoặc vượt 
tiêu chuẩn trong các bài kiểm tra MCAS

English learner with disabilities English learner with no disabilities

Former English learner Never English learner

Học sinh Anh ngữ / học sinh đa ngôn ngữ có điểm 

MCAS thấp, nhất là học sinh khuyết tật EL/ML.

Dữ liệu BPS, Học kỳ mùa thu năm 2021
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Phân bổ ngân sách mới cho năm 2023-2024 sẽ giúp phần nào trong việc mở 

rộng khả năng tiếp cận của học sinh với các hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Khu học chánh hiện không có kế hoạch mở rộng khả năng tiếp cận 

ngôn ngữ mẹ đẻ cho khoảng 15.600 học sinh ML/EL không ghi danh vào 

các chương trình song ngữ.

Trung tâm ngôn ngữ học ứng dụng, “Đánh giá nhu cầu của các chương trình song ngữ tại các Hệ thống trường công lập Boston: Khu học chánh có thể hỗ trợ việc tiếp tục và mở rộng các chương 

trình song ngữ bằng cách nào?” Tháng 11 năm 2021

Ngân sách năm 2023-2024 bao gồm các nguồn lực hỗ trợ mới để lập 

kế hoạch dài hạn cho các chương trình song ngữ. Chỉ có 7% học 

sinh đa ngôn ngữ / học sinh Anh ngữ tham gia các chương trình đó. 

Sẽ mất nhiều năm trước khi một số lượng đáng kể học sinh BPS có thể 

được phục vụ với các chương trình song ngữ.

Ngân sách năm 2023-2024 tài trợ cho 38 vị trí giáo viên ESL mới.

Ngân sách sẽ giúp tăng thêm số lượng nhân sự trong các lĩnh vực 

chương trình mà học sinh thường bị hạn chế tiếp cận với hỗ trợ ngôn 

ngữ mẹ đẻ.

Chúng tôi cần có tầm nhìn để tất cả các học sinh có thể nhận được 

Dấu chứng nhận song ngữ.
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1. Con quý vị đang học chương trình tiếng Anh nào?

a. Quý vị đã biết những gì và bằng cách nào về các chương trình hiệu quả 

có sẵn dành cho trẻ chưa thành thạo tiếng Anh?

b. Nhà quý vịthuận tiện để đến trường của trẻ như thế nào?

c. Quý vị có thể giao tiếp tốt như thế nào với giáo viên của trẻ và các nhân 

viên khác?

2. Con quý vị học ở trường như thế nào?

a. Kinh nghiệm học tiếng Anh của con quý vị là gì? Những thành công, thách 

thức?

b. Con quý vị đang duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ như thế nào? Những thành công, 

thách thức?

3. Nếu con quý vị nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, quý vị và trẻ có thể 

giao tiếp tốt như thế nào với nhân viên dạy và hỗ trợ cho trẻ?

Phụ huynh và Người chăm sóc: 

Kinh nghiệm của quý vị là gì?
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